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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LÀO CAI 

TỈNH LÀO CAI 

 

Bản án số: 45/2019/HNGĐ-ST 

Ngày: 21/11/2019  

V/v: “Ly hôn  tr n     p nu    on 

khi ly hôn” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Tùng 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Hoàng Văn Ngân 

                                         2. Ông     Văn V n 

- Thư ký phiên toà: Bà Trần T ị M n  Tr ng - T ư ký Toà án n ân dân 

t àn  p ố  ào C    tỉn   ào C  . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn T ị Ngọ  An  - K ểm sát v ên. 

Ngày 21 t áng 11 năm 2019  tạ  tr  sở Toà án n ân dân t àn  p ố  ào 

C    tỉn   ào C   xét xử sơ t ẩm   ng k    v  án   n n ân và g   đìn  t   lý số: 

215/2019/TLST- HNGĐ ngày 23/8/2019 về v ệ : “ y   n  tr n     p về nu   

 on k   ly   n” t eo Quyết địn  đư  v  án r  xét xử số: 44/2019/QĐXX-ST 

ngày 24/10/2019 và Quyết địn   o n p  ên t   số: 28/2019/QĐ T-DSST ngày 

08/11/2019  g ữ : 

1. Nguyên đơn: C ị Đàm T ị T. ĐKHKTT: Tổ 13  p ường N m C, thành 

p ố  ào C    tỉn   ào C  . Nơ  ở   ện tạ : Tổ 10  p ường Bắ   ện   t àn  p ố 

Lào Cai  tỉn   ào C   - C  m t. 

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Mạn  C. ĐKHKTT: Tổ 13  p ường N m C, thành 

p ố  ào C    tỉn   ào C   - Vắng m t lần t   2. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tạ  đơn k ở  k ện đề ngày 14 t áng 8 năm 2019 và quá trìn  g ả  quyết v  

án nguyên đơn   ị Đàm T ị T trình bày:  

Về qu n  ệ   n n ân: C ị và  n  Nguyễn Mạn  C kết   n vớ  n  u ngày 

20/7/2014    đăng ký kết   n tạ  Ủy b n n ân dân p ường Bắ   ện   t àn  p ố 

 ào C    tỉn   ào C   trên  ơ sở t  nguyện.   u k   kết   n  vợ   ồng  n    ị 

sống  ạn  p ú  đượ  một t ờ  g  n t ì p át s n  mâu t uẫn  nguyên n ân là do 

anh C t ường xuyên rượu   è   ờ bạ   qu n  ệ vớ  p   nữ k á  rồ  về n à đán  
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đập,   ử  bớ    ị Tr ng. Đầu năm 2016   ị Tr ng m ng t    đ    on đầu l ng  

  ị mong rằng tín  nết  n  C t  y đổ  t eo  ướng tí       n ưng  n  C vẫn b  

bê g   đìn  về đến nhà t ì đán  đập    ử  bớ    ị. C ị Tr ng lu n sống trong 

 ản  lo sợ   ồng đán  đập ản   ưởng đến tâm lý  ủ    ị và n  t là ngườ  con 

trai   n n   lu n   ịu ản   ưởng k   n ìn t  y  ản  bố m  đán    ử  n  u. Đến 

 uố  t áng 5/2019 vợ   ồng  n    ị đ  sống ly t ân n  u  k  ng   n qu n  ệ gì 

về tìn   ảm và k n  tế. Mâu t uẫn  ủ  vợ   ồng  n    ị  m   dù đ  đượ      

bên g   đìn  k uyên bảo n  ều lần n ưng tìn   ảm vợ   ồng vẫn k  ng  ả  t  ện 

đượ . Đến n y    ị Tr ng n ận t  y tìn   ảm vợ   ồng k  ng   n vì vậy đề 

ng ị T   án n ân dân t àn  p ố  ào C   g ả  quyết   o   ị đượ  ly   n vớ    ị 

 n  Nguyễn Mạn  C. 

Về qu n  ệ  on   ung: Trong quá trìn    ung sống   n    ị    một ngườ  

 on   ung là   áu Nguyễn Đ   M n   s n  ngày 13/11/2016. K   ly   n   ị 

Tr ng    nguyện vọng đượ  tr   t ếp nu   dưỡng   áu đến k     áu đủ 18 tuổ . 

C ị k  ng yêu  ầu  n  C p ả    p dưỡng nu   con chung. 

Về tà  sản   ung: C ị Tr ng k  ng yêu  ầu t   án g ả  quyết. 

* Tại bản tự khai và quá tr nh giải qu  t v  án b    n anh  gu  n  ạnh 
Cư ng tr nh bà :  

Về qu n  ệ   n n ân: An  Nguyễn Mạn  C   ng n ận về t ờ  g  n  đ ều 

k ện và đị  đ ểm đăng ký kết   n n ư   ị Đàm T ị T trìn  bày là đúng s  t ật. 

  u k   kết   n   n  C  ũng xá  địn  vợ   ồng  n    ị    mâu t uẫn  n ưng   ỉ 

là mâu t uẫn n  . N y anh C xá  địn  tìn   ảm vợ   ồng vẫn   n   n  k  ng 

đồng ý vớ  qu n đ ểm k ở  k ện x n ly   n  ủ    ị Tr ng.  

Về  on   ung: Trong quá trìn    ung sống   n    ị    một ngườ   on 

  ung là   áu Nguyễn Đ   M n   s n  ngày 13/11/2016. Nếu p ả  ly   n   n  C 

   nguyện vọng đượ  tr   t ếp nu   dưỡng    ăm s    g áo d     áu M n  đến 

khi cháu đủ 18 tuổ . An  k  ng yêu  ầu   ị Tr ng p ả    p dưỡng. 

- Về tà  sản: An  Cường không yêu  ầu g ả  quyết. 

Tạ  p  ên t     ị Trang g ữ nguyên yêu  ầu k ở  k ện   n  Cường đ  

đượ  tr ệu tập  ợp lệ n ưng vắng m t tạ  p  ên t  .  

Ý k ến  ủ  đạ  d ện V ện K ểm sát n ân dân t àn  p ố  ào C   tạ  p  ên 

t  : T ẩm p án  Hộ  t ẩm n ân dân  T ư ký p  ên t   trong quá trìn  g ả  quyết 

v  án đ  tuân t eo đúng  á  quy địn   ủ  p áp luật tố t ng dân s . Nguyên đơn 

đ     p  àn  đúng  á  quy địn   ủ  p áp luật; Bị đơn   ư     p  àn  đầy đủ 

 á  quy địn  về quyền và ng ĩ  v   ủ  đương s    ủ  bị đơn t eo quy địn  tạ  

Đ ều 70  72 Bộ luật Tố t ng dân s . Về nộ  dung v  án: Đề ng ị Hộ  đồng xét 

xử áp d ng k oản 1 Đ ều 51; k oản 1 Đ ều 56; Đ ều 57; Đ ều 81; 82; 83  uật 

H n n ân và g   đìn  năm 2014; đ ểm b k oản 2 Đ ều 227; k oản 3 Đ ều 228; 

k oản 4 Đ ều 147 Bộ luật Tố t ng dân s ; k oản 5 Đ ều 27 Ng ị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n T ường v  Quố   ộ  về 

m   t u  m ễn  g ảm  nộp  quản lý và sử d ng án p í  lệ p í T   án.  

Tuyên xử: C  p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ    ị Đàm T ị Tr ng.  
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- Về qu n  ệ   n n ân: Xử   o   ị Đàm T ị Tr ng đượ  ly   n vớ   n  

Nguyễn Mạn  Cường. 

- Về  on   ung: Giao cháu Nguyễn Đ   M n , sinh ngày 13/11/2016 cho 

  ị Đàm T ị Tr ng tr   t ếp trông nom, nu   dưỡng    ăm s    g áo d     o đến 

khi   áu đủ 18 tuổ . An  Cường k  ng p ả    p dưỡng nu    on   ung.  

- Về tà  sản   ung: Cá  đương s  k  ng yêu  ầu t   án g ả  quyết nên 

không xem xét. 

Tuyên án p í  quyền k áng  áo t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  u k   ng  ên   u  á  tà  l ệu    trong  ồ sơ v  án đượ  t ẩm tr  tạ  p  ên 

toà và  ăn    vào kết quả tr n  luận tạ  p  ên toà  Hộ  đồng xét xử n ận địn : 

[1] Về tố t ng: Đây là v  án tr n     p   n n ân và g   đìn  t eo quy 

địn  tạ  k oản 1 Đ ều 28 Bộ luật Tố t ng dân s  và t uộ  t ẩm quyền g ả  quyết 

 ủ  T   án n ân dân t àn  p ố  ào C   t eo quy địn  tạ  đ ểm   k oản 1 Đ ều 

35 và đ ểm   k oản 1 Đ ều 39 Bộ luật Tố t ng dân s . T   án đ  t      ện đúng 

và đầy đủ về trìn  t  tố t ng quy địn . Đố  vớ  bị đơn  tạ  p  ên t   ngày 

08/11/2019  bị đơn đượ  tr ệu tập  ợp lệ n ưng vắng m t do đ  Hộ  đồng xét xử 

đ  quyết địn   o n p  ên t  . Ngày 21/11/2019 T   án t ếp t   mở p  ên tòa 

n ưng bị đơn vắng m t  T   án vẫn t ến  àn  xét xử v  án t eo t ủ t     ung là 

đúng t eo quy địn  tạ  đ ểm b k oản 2 Đ ều 227 Bộ luật Tố t ng dân s .  

[2] Về qu n  ệ tr n     p : 

[2.1]. Về qu n  ệ   n n ân: Xét yêu  ầu k ở  k ện x n ly   n  ủ    ị Đàm 

T ị T trên  ơ sở  ăn    lờ  k     ủ  đương s    á  tà  l ệu    ng       trong  ồ 

sơ v  án. Hộ  đồng xét xử xét t  y: C ị Tr ng và  n  C kết   n vớ  n  u ngày 

20/7/2014    đăng ký kết   n tạ  Ủy b n n ân dân p ường Bắ   ện   t àn  p ố 

 ào C    tỉn   ào C   trên  ơ sở t  nguyên. Do vậy    n n ân g ữ    ị Đàm T ị 

T và  n  Nguyễn Mạn  C là  ợp p áp.   u k   kết   n  vợ   ồng  n    ị sống 

 ạn  p ú  đượ  một t ờ  g  n t ì p át s n  mâu t uẫn  nguyên n ân là do vợ 

  ồng tín  tìn  k  ng  ợp n  u b t đồng qu n đ ểm sống   n  C t ường xuyên 

đán     ử    ị Tr ng.  

Quá trìn  g ả  quyết v  án  T   án đ  t ến  àn  t u t ập    ng   : L y lờ  

k     ủ    ị Nguyễn T ị  àn  và   ị Nguyễn T ị Án  Tuyết để xá  địn  mâu 

t uẫn  ủ  vợ   ồng   ị Tr ng   n  C. Tạ  b ên bản l y lờ  k     ủ      ngườ  

làm    ng   ị Lành và chị Tuyết ngày 23/9/2019 đều xá  địn    n n ân  ủ  vợ 

  ồng   ị Tr ng   n  C    mâu t uẫn  nguyên n ân là do  n  C   y   ơ  bờ    ờ 

bạ   qu n  ệ vớ     gá  k á  về n à đán  đập   ị Tr ng. Mâu t uẫn  n    ị m   

dù đ  đượ  g   đìn   bạn bè     g ả  n ưng tìn   ảm vợ   ồng vẫn k  ng  ả  

t  ện đượ . Vợ   ồng  n    ị đ  sống ly t ân từ  uố  t áng 5/2019 đến n y  

k  ng    qu n tâm đến     k  ng    qu n  ệ gì về tìn   ảm  ũng n ư k n  tế. 

Tạ  p  ên     g ả    ị Tr ng và  n  C đều    m t    ị Tr ng vẫn g ữ nguyên 

qu n đ ểm ly   n   n  Cường k  ng đồng ý ly   n. Tạ  p  ên t      ị Tr ng g ữ 

nguyên qu n đ ểm k ở  k ện,  n  Cường vắng m t k  ng    lý do. T   xét t  y 
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mâu t uẫn g ữ   n    ị đ  đến m   trầm trọng  k  ng t ể kéo dà   m   đí     n 

n ân k  ng đạt đượ  vì vậy  ần    p n ận yêu  ầu k ở  k ện xin ly hôn  ủ    ị 

Đàm T ị T là     ăn     p ù  ợp vớ  quy địn  tạ  k oản 1 Đ ều 56  uật H n 

n ân g   đìn . 

[3] Về qu n  ệ con chung: Trong quá trìn    ung sống   n    ị    một 

ngườ   on   ung là   áu Nguyễn Đ   M n   s n  ngày 13/11/2016. Quá trình 

g ả  quyết v  án,   ị Tr ng    nguyện vọng đượ  tr   t ếp nu   dưỡng cháu 

Minh cho đến k     áu đủ 18 tuổ . An  Cường trìn  bày nếu p ả  ly   n t ì  n  

 ũng    nguyện vọng đượ  tr   t ếp nu   dưỡng cháu Minh cho đến k     áu đủ 

18 tuổ . Về   p dưỡng, an    ị đều không đề ng ị bên   n lạ  p ả    p dưỡng 

nuôi con chung. T   xét t  y  về đ ều k ện nu   dưỡng: C ị Tr ng và  n  Cường 

 ùng    t u n ập ổn địn   đều    đủ đ ều k ện nu    on   ung n ư n  u n ưng 

xét t  y   ị Tr ng    m   lương   o  ơn    áu M n    n n   tuổ   36 t áng 08 

ngày    ện   áu đ ng s n  sống  ùng vớ  m     ị Tr ng). Cháu Minh đ ng phát 

tr ển k  e mạn  bìn  t ường vì vậy  T   xét t  y  ần g  o   áu Nguyễn Đ   

Minh cho   ị Đàm T ị Tr ng tr   t ếp nu   dưỡng,   ăm s   đến khi cháu 18 

tuổ  là p ù  ợp vớ  quy địn  tạ  Đ ều 81  82, 83  uật H n n ân g   đìn . An  

Nguyễn Mạn  Cường k  ng p ả    p dưỡng nu    on   ung. 

[4] Về tà  sản   ung: Cá  đương s  k  ng yêu  ầu t   án g ả  quyết vì 

vậy Hộ  đồng xét xử k  ng xem xét. 

[5] Về án p í: Nguyên đơn p ả    ịu t ền án p í theo quy địn . 

Vì  á  lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn    k oản 1 Đ ều 51; k oản 1 Đ ều 56; Đ ều 57; Đ ều 81; 82; 83  uật 

H n n ân và g   đìn  năm 2014; đ ểm b k oản 2 Đ ều 227; k oản 3 Đ ều 228; 

k oản 4 Đ ều 147 Bộ luật Tố t ng dân s ; k oản 5 Đ ều 27 Ng ị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n T ường v  Quố   ộ  về 

m   t u  m ễn  g ảm  nộp  quản lý và sử d ng án p í  lệ p í T   án.  

Tuyên xử: C  p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ    ị Đàm T ị T. 

1. Về qu n  ệ   n n ân: Xử   o   ị Đàm T ị T đượ  ly   n vớ  anh 

Nguyễn Mạn  C. Hôn nhân g ữ    ị Đàm T ị Tr ng và  n  Nguyễn Mạn  

Cường    m d t kể từ ngày bản án      ệu l   p áp luật. 

2. Về  on   ung: G  o   áu Nguyễn Đ   M n   s n  ngày 13/11/2016 cho 

  ị Đàm T ị Tr ng tr   t ếp trông nom, nu   dưỡng,   ăm s    g áo d   đến khi 

cháu đủ 18 tuổ . An  Cường k  ng p ả    p dưỡng p í tổn nu    on   ung. Bên 

k  ng tr   t ếp nu    on    quyền đ  lạ  tr ng nom    ăm s    nu   dưỡng g áo 

d    on   ung k  ng    đượ  quyền  ản trở. 

3. Về án phí: C ị Đàm T ị T p ả    ịu 300.000đ (Ba trăm ng ìn đồng  

t ền án p í dân s  sơ t ẩm n ưng đượ  trừ vào số t ền tạm  ng án p í đ  nộp là 

300.000VNĐ  B  trăm ng ìn đồng  t eo B ên l   t u t ền tạm  ng án p í  lệ p í 

T   án số 0006281 ngày 23/8/2019  ủ  C       t    àn  án dân s  t àn  p ố 

Lào Cai. Xá  n ận   ị Tr ng đ  nộp đủ t ền án p í dân s  sơ t ẩm.  
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Nguyên đơn đượ  quyền k áng  áo trong  ạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Bị đơn đượ  quyền k áng  áo trong  ạn 15 ngày kể từ ngày n ận đượ  bản 

án  o   bản án đượ  n êm yết.  

“Trư ng hợp bản án  ược thi hành theo qu    nh tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự th  ngư i  ược thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân 
sự có qu ền thoả thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, tự ngu ện thi 
hành án hoặc b  cưỡng ch  thi hành án theo qu    nh tại các Điều 6,7, 7a và 9 

Luật Thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án  ược thực hiện theo qu    nh tại 
Điều 30 Luật Thi hành án dân sự"./. 

 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Ngân     Lục Văn Vãn 

 

 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hoàng Tùng 
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Nơi nhận:      
- T   án ND tỉn   ào C  ; 

- VKSND TP Lào Cai (02); 

- C       THAD  T   ào C  ; 

- UBND p ường Bắ   ện -TP Lào Cai; 

(Kết   n ngày 20/7/2014) 

- Cá  đương s ; 

-  ưu  ồ sơ; tập án. 

  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 
 

 

 

 

Hoàng T ng 

 


